
MÃ ĐƠN VỊ 
 

Doanh nghiệp chuyển khoản, ghi rõ nội dung: Lớp kiểm định khóa 1- Mã 

đơn vị - số lượng học viên. 

Ví dụ : Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC, mã dơn vị là 

48,  có 2 học viên. Nội dung gửi tiền sẽ như sau: Lớp kiểm định khóa 1-48-2 

 

Mã 
đơn vị 

Đơn vị 

02 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN TOÀN THÀNH PHỐ  
14 CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CẢNG 
37 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 
48 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP AN TOÀN EIC 
54 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THANH BA 
59 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN VIỆT NAM 
60 VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VINACOMIN 
61 CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL 

62 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
63 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM 
64 CÔNG TY CP ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIÓI THÁI BÌNH 
65 CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT III 

66 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG 

INCOSAF 
68 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
70 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG 
72 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH SÔNG HỒNG 
74 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN MÊ KÔNG 
75 TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

76 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP VIỆT NAM 
77 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN 
78 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT,THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
79 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI NINH BÌNH 
80 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH NB- CN TT ĐĂNG KIỂM XCG NINH BÌNH 3504D 
81 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG 20-06D 
82 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 37-09D 
83 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 24-03D 
84 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 81-02D 
85 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 61-06D 
86 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 98-07D 
87 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM HÀ TĨNH 
88 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 76-03D 
89 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 92-01D 
90 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 48-02D 

91 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 70-04D 

92 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG SỐ 72-01S 
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